
 

ÔN TẬP MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9  BÀI 12: QUYỀN VÀ 

NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN 

 I.Trắc nghiệm  

Câu 1: Hôn nhân hạnh phúc là gì ? 

 A. Một vợ, một chồng.  

B. Một chồng, hai vợ.  

C. Đánh nhau, cãi nhau.  

D. Một vợ, hai chồng.  

Câu 2: Quy định của pháp luật Việt Nam về luật hôn nhân là gì ?  

A. Hôn nhân tự nguyện, một vợ, một chồng , vợ chồng bình đẳng.  

B. Công dân được quyền kết hôn vớt người khác dân tộc, tôn giáo.  

C. Được kết hôn với người nước ngoài.  

D. Cả A,B,C  

Câu 3: Những hành vi nào dưới đây là phá hoại hạnh phúc gia đình ?  

A. Có tình cảm xen ngang giữa hai vợ chồng.  

B. Hay nói xấu, chê bai vợ người khác .  

C. Vợ chồng bình đẳng.  

D. Cả A, B  

Câu 4: Câu thành ngữ " Thuận vợ thuận chồng , tát biển đông cũng cạn " có ý 

nghĩa gì ?  

A. Vợ chồng không thống nhất được quan điểm chung.  

B. Vợ chồng đưa ra được thống nhất chung, cùng nhau giải quyết được công việc.  

C. Chồng không đồng ý với lời tham gia của vợ.  

D. Tự ý giải quyết vấn đề không nghe theo lời khuyên của vợ (hoặc chồng). 

 Câu 5: Những hành vi nào dưới đây được cho là gia đình hạnh phúc  

A. Vợ chồng bình đẳng, yêu thương nhau.  

B. Gia đình một vợ, một chồng.  

C. Trong gia đình người chồng luôn có quyền quyết định. 

 D. Cả A,B.  



Câu 6: Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và 

gia đình ?  

A. Cùng đóng góp công sức để duy trì đời sống phù hợp với khả năng của mình.  

B. Tự do lựa chọn nghề nghiệp phù phợp với khả năng của mình.  

C. Thực hiện đúng các giao kết trong hợp đồng lao động.  

D. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động. 

 Câu 7: Kết hôn là  

A. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về điều kiện kết hôn 

và đăng kí kết hôn  

B. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về độ tuổi, năng lực 

trách nhiệm pháp lý và đăng ký kết hôn  

C. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về sự tự nguyện, 

không bị mất năng lực hành vi dân sự và đăng ký kết hôn 

 D. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về độ tuổi, sự tự 

nguyện và đăng kí kết hôn 

 Câu 8: Độ tuổi được phép kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành đối với 

nam, nữ là?  

A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.  

B. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ 17 tuổi trở lên  

C. Nam đủ 21 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên  

D. Nam từ 19 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi.  

Câu 9: Điều nào sau đây không phải là mục đích của hôn nhân:  

A. xây dựng gia đình hạnh phúc  

B. củng cố tình yêu lứa đôi  

C. tổ chức đời sống vật chất của gia đình  

D. thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với đất nước  

Câu 10: Nhận định nào sau đây sai?  

A. Vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau trong công việc gia đình 

 B. Chỉ có cha mẹ mới có quyền dạy dỗ con cái  

C. Cha mẹ nuôi phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái như con ruột.  



D. Ông bà, người thân có trách nhiệm nuôi dạy con cháu cho đến khi trưởng thành 

nếu mồ côi cha mẹ. Bảng đáp án trắc nghiệm  

II. TÌNH HUỐNG  

1.Anh Đức và chị Hoa là con bác, con chú ruột nhưng họ yêu nhau. Gia đình và họ 

hàng hai bên khuyên can, ngăn cản, nhưng họ vẫn kiên quyết lấy nhau vì họ cho 

rằng họ có quyền tự do lựa chọn, không ai có quyền ngăn cản. - Theo em, lí do “tự 

do lựa chọn” của anh Đức và chị Hoa có đúng không ? Vì sao ? - Nếu anh Đức và 

chị Hoa cứ cố tình lấy nhau thì cuộc hôn nhân của họ có hợp pháp không? Vì sao ? 

Gợi ý: Theo điều 8, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2019: Cấm kết hôn những 

người có họ trong phạm vi ba đời “... anh chị em con chú, con bác...” Do vậy trong 

trường hợp này, lí do “tự do lựa chọn” của anh Đức và chị Hoa là không đúng, 

không những thế họ còn vi phạm pháp luật. Trong trường hợp này, nếu anh Đức và 

chị Hoa vẫn cố tình lấy nhau thì đây là cuộc hôn nhân không hợp pháp và không 

được luật pháp công nhận. Vì đây là một trong những điều cấm trong quy định hôn 

nhân của nhà nước ta.  

2. Học hết trung học phổ thông, Lan đang ở nhà chờ xin việc thì gặp và yêu Tuấn, 

cũng đang không có việc làm. Khi hai người xin cha mẹ cho kết hôn thì hai bên gia 

đình đều khuyên Lan và Tuấn hãy thư thả, bao giờ có việc làm thì hãy xây dựng 

gia đình, nhưng Lan và Tuấn không đồng ý, cứ thúc ép cha mẹ. Cuối cùng, hai gia 

đình đành phải chấp thuận cho Lan và Tuấn kết hôn. Theo em, ý kiến của gia đình 

Lan và Tuấn là đúng hay sai ? Vì sao ?  

Gợi ý: Ý kiến gia đình Lan và Tuấn là đúng bởi vì: Mặc dù đã đủ tuổi kết hôn theo 

quy định của pháp luật nhưng Tuấn và Lan là những người vừa mới bước ra khỏi 

ghế học sinh nên còn chưa nhiều có kinh nghiệm sống. Trong khi đó cuộc sống 

hôn nhân vô cùng phức tạp phải lo bao nhiêu là thứ việc. Vì vậy, bố mẹ hai bên 

muốn các con trưởng thành có công việc ổn định, có nền kinh tế ổn định rồi hãy 

lập gia đình, như vậy cuộc sống gia đình sẽ đỡ áp lực và vợ chồng sẽ hạnh phúc 

hơn. 

 3. Khi lấy anh Phú, chị Hoà đang là giáo viên tiểu học. Lấy nhau một thời gian thì 

anh Phú được cử làm phụ trách trạm bơm nước của xã nên không có thời gian 

chăm lo công việc đồng áng. Anh nghe theo bố mẹ, bắt chị Hoà phải bỏ nghề dạy 

học để về làm ruộng. Chị Hoà không đồng ý thì anh Phú doạ sẽ li hôn với chị. Căn 

cứ vào quy định của pháp luật về hôn nhân, em hãy nêu nhận xét của mình về việc 

làm của anh Phú.  

Gợi ý: Việc làm của anh Phú là sai bởi theo quy định quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân trong hôn nhân là: “Vợ chồng bình đẳng với, có nghĩa vụ và quyền 

ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Vợ, chồng phải tôn trọng danh dự, nhân 

phẩm và nghề nghiệp của nhau. 


